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                                                   Tiết 1:   ADJECTIVES
    
I. MỤC TIÊU:
  1. Kiến thức:
   - Ôn tập về cách sử dụng tính từ và vị trí của tính từ trong câu.
  2. Kĩ năng:
   - Giúp học sinh biết mô tả đặc điểm hoặc trạng thái bằng các tính từ thích hợp.
II. NỘI DUNG:
A. Cách sử dụng
       + Tính từ chỉ đặc điểm 
                  Ex:   big / small/ thin / beautiful….
       + Tính từ chỉ màu sắc 
                   Ex:  black / red / pink…
       + Tính từ chỉ hình dáng ( thin / fat ..), ngoại hình ( oval face, long hair…)
 + Tính từ chỉ cảm giác ( hot / cold / warm / cool….)
  B.Vị trí của adjectives trong câu:
	S + Be / feel + Adj


       * Sau  To be/ feel :    
                                          
                                          
                                            Ex: My brother is tall ;
                                                  She feels hot
       * Đứng trước danh từ (N) để bổ nghĩa cho danh từ:     
	Adj + N


                                           

                                          Ex: a beautiful garden
  
III.DẶN DÒ
       - Học sinh ôn và chép lại phần nội dung A, B vào tập
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                                   Tiết 2:   WOULD LIKE – WANT – FEEL
                                                              SOME - ANY
    
I. MỤC TIÊU:
  1. Kiến thức:
   - Ôn tập lại các cấu trúc câu với would like; want; feel. Sử dụng some và any.
  2. Kĩ năng:
   - Giúp học sinh biết thể hiện yêu cầu, đề nghị khi giao tiếp một cách lịc sự.
II. NỘI DUNG:
   1) WOULD LIKE  thể hiện một yêu cầu, một lời mời một cách lịch sự.
           
	      ( + )
	S + would + like +  (some) N / to-V
  =S’d

	      ( -  )
	S + would + not + like + N/ to-V
      = wouldn’t

	      ( ?  )
	Would + S + like + (some) N / to-V ? 
– Yes, please / No, Thanks 

	Wh-question
	Wh-  + would + S + like ? 
– S + would + like ….



                Ex: I’d like some beef  for lunch. (=I want some beef for lunch )
                      I wouldn’t  like carrots and peas. ( = I don’t want carrots and peas )
                      Would you like some eggs for lunch ? (=Do you want some eggs for lunch ?
                      I’m tired. I’d like to go to bed early. (=I want to go to bed early.
                      What would you like for breakfast? (=What do you want for breakfast ?)
        * Lưu ý: Có thể thay thế WOULD LIKE = WANT trong cả 3 thể. Khi đó want được dùng như cấu trúc của động từ thường thì hiện tại đơn.

     2) FEEL  thể hiện một cảm xúc, trạng thái hoặc tình trạng sức khỏe.
        * Lưu ý:   + FEEL được dùng như động từ thường trong cấu trúc thì hiện tại đơn.
                               Ex: They feel happy.( = They are happy.)
                                      She feels warm.  ( = She is warm )
                                      I don’t feel tired. ( = I am not tired )
                                      Do you feel thirsty ? ( Are you thirsty ? )
                          + Có thể thay thế FEEL = AM / IS / ARE

      3) SOME / ANY  trong cấu trúc There is / There are…. 

	 ( + )
	There is + some + Uncount.N
There are + some + Count. N

	 (  - )
	There isn’t + any + Uncount. N
There aren’t + any + Count.

	  ( ? )
	Is there + any + Uncount. N ?
Are there + any + Count. N ?



              * Ghi nhớ: Uncount Noun danh từ không đếm được ( water, beef….)
                                Count. Noun  danh từ đếm được ( apple, egg… )
                    Ex:   There is some water in the bottle.
                             There are some oranges in the bowl.
                             There isn’t any milk for breakfast.
                             There aren’t any onions in the kitchen.
                              Is there any soup for lunch ?
                              Are there any bananas after lunch ?

III.DẶN DÒ
       - Học sinh ôn và chép lại phần nội dung A, B vào tập
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                                   Tiết 3:   SENTENCE TRANSFORMATION
    
I. MỤC TIÊU:
    1. Kiến thức:
       - Một số cách chuyển đổi những mẫu câu cùng nghĩa đã học.
    2. Kĩ năng:
      - Giúp học sinh có khả năng diễn đạt một câu bằng nhiều cách.
II. NỘI DUNG:
      Công thức chuyển đổi
    1) S + Be + Adj   <=> It/ They + Be + Adj + N
            Ex: This house is new
              ↔ It is a new house.
    2) Possessive Pronoun + N + Be + Adj   <=>  S + have / has + Adj + N
            Ex: Their living-room is lovely
              ↔ They have a lovely living-room.
    3) S + Be + Adj   <=>  S + feel (s) + Adj
            Ex: We are happy  
              ↔ We feel happy
    4) S + would like + N / to-V <=>     S + want (s) + N / to-V
            Ex: I would like some bread
             ↔  I want some bread.

III. DẶN DÒ:
         - Học sinh ôn và chép phần nội dung vào tập.

              	
 
